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A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 <NB> Khóa phân loại được sử dụng nhiều nhất trong phân loại sinh vật là   
  A.Khoá sinh vật
  B. Khoá lưỡng phân.
C. Khoá động vật.
  D. Khoá thực vật.
Câu 2 <TH> Khóa lưỡng phân là:
A. Cách phân loại sinh vật dựa trên một đôi đặc điểm đối lập để phân chia chúng thành hai nhóm.
B. Cách nhận biết sinh vật dựa trên những đặc điểm có thể quan sát bằng mắt thường.
C. Cách phân loại sinh vật dựa trên đặc điểm có thể quan sát được dưới kính hiển vi.
D. Cách phân loại sinh vật dựa trên đặc điểm của nhiều loài gần gũi với chúng.
Câu 3 <TH> Xây dựng khóa lưỡng phân dựa trên những đặc điểm như thế nào?
 A. Đặc điểm đặc trưng đối lập của mỗi nhóm sinh vật.
 B. Đặc điểm đặc trưng tương đồng của mỗi nhóm sinh vật.
 C. Đặc điểm gần giống nhau của mỗi nhóm sinh vật.
 D. Đặc điểm đặc trưng của mỗi nhóm sinh vật.
Câu 4 < TH> Đặc điểm nào đúng khi nói về đặc điểm các sinh vật thuộc giới Khởi sinh?
A. Những sinh vật thuộc giới Khởi sinh được cấu tạo từ tế bào nhân sơ.
B. Các sinh vật thuộc giới Khởi sinh sống hoàn toàn tự dưỡng.
C. Phần lớn các sinh vật thuộc giới Khởi sinh có cấu tạo cơ thể đa bào.
D. Các sinh vật thuộc giới Khởi sinh có khả năng quang hợp.
Câu 5 < TH> Nhận định nào sau đây đúng khi nói về giới Nguyên sinh?
A. Giới Nguyên sinh gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực.
B. Vi khuẩn E. coli là đại diện thuộc giới Nguyên sinh.
C. Phần lớn cơ thể các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh có cấu tạo đa bào.
D. Các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh sống dị dưỡng.
Câu 6 < TH> Nhận định nào sai khi nói về đặc điểm của giới Nấm?
 A. Gồm những sinh vật có cấu tạo từ tế bào nhân thực.
 B. Gồm những sinh vật có cấu tạo đa bào hoặc đơn bào.
 C. Sống hoàn toàn tự dưỡng.
 D. Nấm men là một sinh vật thuộc giới Nấm.
Câu 7 < TH> Nhận định nào sai  khi nói về giới Thực vật?
 A. Gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực.
 B. Không có khả năng di chuyển.
 C. Có khả năng quang hợp.
 D. Cơ thể đơn bào.
Câu 8 < TH> Nhận định nào sai khi nói về giới Động vật?
 A. Gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực.
 B. Cơ thể đa bào.
 C. Sống tự dưỡng.
 D. Có khả năng di chuyển.
Câu 9 < VDT> Có thể phân biệt gà và thỏ nhờ đặc điểm đối lập nào sau đây?
 A. Có lông/ không có lông.
 B. Có cánh/ không có cánh.
 C. Có thể di chuyển/ không thể di chuyển.
 D. Cơ thể đơn bào/ cơ thể đa bào.
Câu 10 <TH> Có thể phân biệt công trùng thuộc bộ Không cánh và côn trùng thuộc bộ Cánh cứng dựa vào đặc điểm nào sau đây?
 A. Cơ thể sinh vật có cánh hay không.
 B. Hình dạng cánh.
 C. Kích thước cánh.
 D. Số đôi cánh.
Câu 11 < VCT> Có thể sử dụng đặc điểm về số lượng tế bào để phân biệt:
 A. Vi khuẩn và con ếch.
 B. Con cá và con chim.
 C. Trùng giày và trùng roi.
 D. Con ong và con kiến.

B. TỰ LUẬN
Câu 12 < NB > Khóa lưỡng phân là gì?
<$> Khóa lưỡng phân là kiểu phổ biến nhất trong các khóa phân loại sinh vật. Nguyên tắc của khóa lưỡng phân là từ một tập hợp các đối tượng ban đầu được tách thành hai nhóm có những đặc điểm đối lập với nhau. Sau mỗi lần tách, ta được hai nhóm nhỏ hơn và khác nhau bởi các đặc điểm dùng để tách.
Câu 13 <TH> Em hãy nêu các bước để xây dựng khoá lưỡng phân
<$> Các bước thiết kế khoá lưỡng phân:
+ Bước 1: Phân biệt đặc trưng các đại diện năm giới sinh vật 
+ Bước 2: Lựa chọn đặc điểm để phân chia các loài cần phân loại thành 2 nhóm. Tiếp tục cách làm như vậy ở các nhóm tiếp theo cho đến khi xác định được từng loài.
+ Bước 3: Lập sơ đồ phân loại.
Câu 14 <VDT> Cho các loài sinh vật sau : cá mập, con khỉ, con rùa, con chim, con bọ ngựa. Tiến hành xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại chúng.
<$> Sơ đồ mẫu: (Học sinh có thể làm sơ đồ theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
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